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Điện thoại các loại và linh kiện 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng  

Hàng dệt may 

Sắt thép 

Giày dép 

Gỗ và sản phẩm gỗ 

Thủy sản 

Phương tiện vận tải và phụ tùng 

 so với kỳ 1 tháng 9 2023
0,76%
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Máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 

Điện thoại và linh kiện 

Chất dẻo nguyên liệu 

Sắt thép 

Sản phẩm từ chất béo 

Vải các loại 

Kim loại thường khác 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày  

FDI: 10,3 tỷ USD

Trong nước: 3,9 tỷ USD

Clanke và
xi măng
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triệu USD

10,5 
triệu USD

63,5 
triệu USD

57
triệu USD

159 
triệu USD
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21,6%21,6%

14%14%

18,7%18,7%

17,2%17,2%

 so với kỳ 1 tháng 9 2023
6,8%

55 
triệu USD

70 
triệu USD
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triệu USD

139
triệu USD

119 
triệu USD

25%25%

36,7%36,7%

18%18%

28,7%28,7%

15,8%15,8%
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CÁN CÂN
THƯƠNG MẠI

1,31,31,3
TỶ USD

TỔNG GIÁ TRỊ
THƯƠNG MẠI

27,0227,0227,02
TỶ USD

Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch nhập khẩu

14,214,214,2
TỶ USD

Gạo

Than các loại

Cà phê

Hạt điều

Quặng và khoáng sản

Khí đốt hóa lỏng

Xăng dầu các loại

Ô tô 
nguyên chiếc

Dược phẩm

Các nhóm hàng biến động so với
kỳ 1 tháng 9/2023

Các nhóm hàng biến động so với
kỳ 1 tháng 9/2023

12,812,812,8
TỶ USD

FDI: 8,01 tỷ USD

Trong nước: 4,8 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn (tỷ USD)

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn (tỷ USD)


